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Tóm tắt: Bài viết phân tích khái niệm đời sống chính trị và chỉ ra các đặc điểm của đời sống chính trị. Theo tác giả, đời sống chính trị là một bộ phận của đời sống xã hội, gắn liền với quyền lực chính trị và việc hiện thực hóa các lợi ích xã hội. Đời sống chính trị là lĩnh vực tương tác giữa các thiết chế, các tổ chức chính trị và xã hội, các quan hệ chính trị; là lĩnh vực tác động của lợi ích và sự điều tiết công khai và công cụ chủ yếu là chính quyền; là địa bàn cho phép các chủ thể ảnh hưởng tích cực đến nhiều mặt của các lĩnh vực đời sống xã hội khác; là địa bàn thu hút số đông người.

Từ khóa: Chính trị, đời sống chính trị, lĩnh vực chính trị, hoạt động chính trị.
1. Chính trị

Chính trị là lĩnh vực hoạt động sống của xã hội, thuộc hệ thống quan hệ xã hội xác định, bao gồm tương tác giữa các giai cấp, dân tộc, các nhóm xã hội, nhà nước. Đó là tổng thể các hành vi, các chuẩn mực và biện pháp mà nhờ đó những lợi ích của chúng trở nên tương đồng với nhau. Đó là phong trào của các giai cấp, các nhóm xã hội hướng đến hiện thực hoá các mục tiêu của mình, mà cao nhất là việc giành và sử dụng quyền lực nhà nước, không thì ít hơn cũng là gây ảnh hưởng có mục đích lên nó. Chính trị là nghệ thuật chung sống trong xã hội, là yếu tố giữ gìn tính chỉnh thể - đoàn kết của xã hội.

Trong các tài liệu triết học “chính trị” được coi là một hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội. Các thiết chế chính trị (nhà nước, các đảng phái, tổ chức...) nằm ở thượng tầng kiến trúc của xã hội là sự phản ánh tập trung, cô đúc cơ sở hạ tầng. Tuy là sự phản ánh của tồn tại xã hội, nhưng chính trị không thể phản ánh toàn bộ tồn tại đó, mà chỉ một phần xác định. Tựa như tinh thần (ý thức) của xã hội cách này hay khác là sự phản ánh đời sống vật chất của nó, thì cũng có thể nói, chính trị với tư cách một hình thái ý thức xã hội cũng chỉ phản ánh phần - đời sống chính trị, như một lĩnh vực của đời sống xã hội.(*)
Như vậy có thể nói, đời sống chính trị là nguyên mẫu của chính trị. Nhưng vấn đề là ở chỗ, người ta đã biết khá nhiều, có nhiều tài liệu về chính trị, về quan hệ đa chiều của nó với kinh tế, với các hình thái ý thức xã hội khác, nhưng về nguyên mẫu của nó thì rất ít được bàn đến. Các tài liệu mà chúng tôi có dịp tiếp cận thường mặc nhiên sử dụng “đời sống chính trị” như một khái niệm đã biết. Ngay cả ở các công trình nghiên cứu trong tiêu đề có cụm từ “đời sống chính trị” thì chúng ta cũng khó tìm thấy bất kỳ một định nghĩa nào về nó. Các tác giả thường liệt kê một số biểu hiện (hay lĩnh vực) của cái gọi là đời sống chính trị để phân tích, mổ xẻ, bàn luận về chúng. Nói khác, hiểu biết đã có của chúng ta về “đời sống chính trị” mới dừng lại ở mức mô tả, kinh nghiệm - đời thường, mà chưa có một định nghĩa nào về khái niệm then chốt này. Do vậy, xác định bản chất của đời sống chính trị, các đặc điểm, kết cấu và loại hình của nó, nhằm tạo cơ sở và điều kiện cho việc triển khai các nghiên cứu khác về đời sống chính trị là cần thiết.
Trong lịch sử triết học, phạm trù tinh thần luôn được khảo sát trong tương quan mật thiết với phạm trù vật chất. Phân tích vấn đề cơ bản của triết học, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác cũng luôn đặt chúng trong mối quan hệ tinh thần – vật chất, và luôn nhấn mạnh rằng, vấn đề cơ bản của mọi triết học là vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức, tồn tại và tư duy, tự nhiên và tinh thần. Đặt trong tương quan đó để làm rõ phạm trù tinh thần, rồi mới hiểu được đời sống tinh thần là gì. 

Gần giống như vậy, khi phải làm rõ khái niệm “đời sống chính trị”, chúng ta cũng cần phải đặt nó trong mối tương quan với “chính trị”, bởi lẽ, chính trị không chỉ liên quan mật thiết với tồn tại xã hội và các hình thái ý thức xã hội khác, mà bản thân nó còn là một lĩnh vực hoạt động quan trọng của con người, một mặt của đời sống con người – cá nhân và xã hội. Đã từng tồn tại các quan niệm khác nhau trong lịch sử về hiện tượng này, chúng có thể rộng hơn quan niệm về chính trị chỉ như một hình thái ý thức xã hội.

Một cách chung nhất chính trị thường được hiểu là tổng thể các công việc và khoa học hướng đến việc định hình, phát triển, thiết kế và nghiên cứu các vấn đề: 1) các chuẩn mực pháp lý và đạo đức, 2) kết cấu của các thiết chế hành chính – nhà nước, 3) các hình thức quản lý nhà nước, 4) các quan hệ và các thiết chế quyền lực. Ở đây cần lưu ý, có thể khảo sát lịch sử chính trị như là 1:) qúa trình tách nó ra từ đời sống xã hội, 2) việc làm rõ các giá trị đặc thù điều tiết các quan hệ và tác động chính trị, 3) qúa trình thiết chế hoá chính trị dẫn đến việc hình thành các chủ thể siêu cá nhân và trên tập thể – các thể chế luật pháp – được củng cố bằng hệ thống chính sách của nhà nước, 4) tổng thể các hành vi quản lý nhà nước được điều tiết bởi các chuẩn mực đạo đức hoặc luật pháp, 5) sự hình thành và thay thế các hình thức hợp pháp hoá chính trị của bản thân chính trị, khi tôn giáo, văn hoá và triết học biểu hiện ra như là các cách thức luận chứng và như phương tiện nhất thể hoá các hành vi chính trị. 

Như vậy, cho dù có gộp chung thì chính trị vẫn là thuật ngữ đa nghĩa. Có thực tế đó là do sự đa dạng các cách tiếp cận để xác định bản chất và chức năng của chính trị, do sự tách bạch hoá các hệ thống chính trị, các phương thức quản lý nhà nước, các hình thức nhà nước, các thiết chế và các quan hệ quyền lực, do các xu hướng chính trị của các nhà chính trị học người thì xuất phát từ sự đề cao các giá trị truyền thống, số khác thì lại bảo vệ các giá trị cực hữu quá cấp tiến).

Trong xã hội học và chính trị học hiện đại, thuật ngữ “chính trị” được dùng ở một số nghĩa: 1) chương trình, phương pháp tác động hay bản thân những tác động được thực hiện bởi một người hay nhóm người để tìm tòi và giải quyết vấn đề đứng trước cộng đồng (hiểu như là chính sách); 2) lĩnh vực đời sống xã hội, ở đó có sự cạnh tranh giữa các trào lưu, cá nhân hay nhóm chính trị với thế giới quan khác nhau và những lợi ích riêng của mình (đời sống chính trị); 3) các thiết chế quyền lực (chính phủ, đảng phái, nghị viện, cảnh sát...) và tham số thiết chế của chế độ xã hội vốn được thiết lập nhờ hiến pháp, phương thức tổ chức quyền lực trong xã hội.

Mặc dù chính trị là hoạt động có ý thức và mang tính duy lý, nhưng người ta cũng không quên nó là nghệ thuật bởi lẽ liên quan đến chủ thể và khó có thể diễn ra nếu thiếu kinh nghiệm cá nhân, sự nhạy bén, tính dũng cảm sáng tạo và đầu óc tưởng tượng. Nhiều khi nó được gọi là “nghệ thuật của cái có thể”, “nghệ thuật quản lý”. Trong ý thức thông thường chính trị thường được đồng nhất với cuộc đấu tranh giành quyền lực và với sự cạnh tranh giữa các cá nhân và các nhóm nhằm phân phối trong xã hội các đặc quyền và lợi ích khác nhau. Không hiếm khi chính trị bị đồng nhất với hoạt động quản lý nhà nước, với việc ra các quyết định, với việc lãnh đạo xã hội, việc đưa ra và đạt tới các mục đích quốc gia. Hiểu như thế không hợp lý - là hẹp, bởi lẽ hoạt động chính trị đặc trưng cho mọi nhóm xã hội chứ không chỉ riêng gì cho các thiết chế nhà nước.

Nhiều định nghĩa về chính trị đã nhấn mạnh vai trò điều tiết của nhà nước trong đời sống xã hội. Cách tiếp cận này rất điển hình ở V.I. Lênin. Người coi chính trị là sự tham gia vào công việc nhà nước, vào việc xác định các hình thức, nhiệm vụ và nội dung của hoạt động nhà nước. 

Tiếp cận mới về chính trị không chỉ giành vai trò quan trọng cho tập thể mà còn cho cá nhân, cho sự tự thực hiện của nó, cho quyền dân chủ và tự do. Những nguyên tắc tự quản, sự đồng thuận xã hội, kỷ luật tự giác, việc nâng cao uy tín của chính trị chứ không chỉ đơn giản của quyền lực hành chính, là những điểm chính của tiếp cận mới về chính trị cho phép bàn sâu hơn về đời sống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị.

2. Đời sống chính trị

Để đi tới một định nghĩa khả dĩ về đời sống chính trị, rất cần so sánh nó với những hiện tượng liên quan gần gũi. Nói chặt chẽ, thì khái niệm “đời sống chính trị” liên quan mật thiết với các khái niệm “lĩnh vực chính trị”, “hoạt động chính trị”, “lãnh đạo chính trị”, và v.v.. Do vậy, cần phải sơ bộ tìm hiểu những khái niệm bổ trợ này trước khi làm rõ khái niệm chính.

Lĩnh vực chính trị là một miền đời sống xã hội thâu tóm toàn bộ các quan hệ chính trị của xã hội: quan hệ qua lại giữa các quốc gia, giai cấp, dân tộc, các giai tầng xã hội về việc giành, giữ, sử dụng và gây ảnh hưởng đến chính quyền, là hoạt động nhằm tổ chức chính quyền nhà nước, tham gia vào các công việc nhà nước, xác định mục đích, nội dung và các phương tiện thực hiện chính sách nhà nước. Cơ sở tổ chức của lĩnh vực chính trị là hệ thống chính trị bao gồm các thiết chế và các tổ chức xã hội vốn khi tương tác với nhau, cũng đồng thời thực hiện các chức năng chính trị trên cơ sở hiến pháp thống nhất.

 Hoạt động chính trị được hiểu ở hai nghĩa. Theo nghĩa rộng là toàn bộ những hành vi nhằm thực hiện các quan hệ xã hội - chính trị, là sự tương tác giữa các giai cấp, các dân tộc, các tổ chức, các cơ quan và các cộng đồng xã hội khác, cũng như của các cá thể riêng rẽ trong việc hiện thực hoá các lợi ích chính trị của mình nhằm giành, giữ và sử dụng quyền lực. Còn ở nghĩa hẹp thì hoạt động chính trị là sự thực hiện các chức năng quyền lực bằng các phương pháp và phương tiện của các lực lượng chính trị, các nhóm xã hội, và các hành động đối kháng lại chúng. Tất cả đều phải nằm trong khuôn khổ được pháp luật công nhận.

Có nhiều cách phân chia hoạt động chính trị. Thứ nhất, có thể phân biệt trong cấu trúc hoạt động chính trị sự tham gia chính trị và hành động chính trị chuyên nghiệp. Thứ hai, hoạt động chính trị thường được phân biệt với nhau về nội dung, động lực, nhiệm vụ, các hình thức biểu hiện, các hành vi. Thứ ba, nó còn bị chia thành hoạt động chính trị lý luận và thực tiễn, như là các lĩnh vực đời sống chính trị và thường có hình thức đặc thù. Nhận thức, dự báo và định hướng giá trị là các hình thức cơ bản của hoạt động chính trị lý luận. Còn xây dựng và hiện thực hoá chính sách đối nội của quốc gia, sự tham gia vào đời sống chính trị của các đảng phái và các phong trào chính trị - xã hội; chính sách đối ngoại và các quan hệ quốc tế - là các hình thức cơ bản của hoạt động chính trị thực tiễn. Lợi ích là động lực cơ bản của hoạt động chính trị. Mục đích hoạt động con người, của các nhóm xã hội được định hình trong các lợi ích. Mục đích cũng định liệu việc tìm kiếm các phương tiện và phương thức thoả mãn nó.   

 Lãnh đạo chính trị là một lĩnh vực khá chuyên biệt của hoạt động chính trị liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà nước, của các đảng, các tổ chức xã hội nhằm đảm bảo sự phối hợp ăn ý trong hoạt động của chúng. Lãnh đạo chính trị được hình thành từ việc xác định và đặt ra các mục đích, vạch thảo đường lối chính trị, chiến lược và sách lược, xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức và đảm bảo sự vận hành hiệu quả của nó, phát triển hệ thống chính trị, tổ chức giám sát, giáo dục quần chúng, hoạt động đối ngoại. Lãnh đạo chính trị của đảng cầm quyền được thực hiện trước hết thông qua nhà nước. 

Trên cơ sở những khái niệm then chốt và nhiều khái niệm liên quan khác đã phần nào vừa được nêu, có thể sơ bộ khái quát về đời sống chính trị như sau. 

Đời sống chính trị là một bộ phận của đời sống xã hội, gắn liền với quyền lực chính trị và việc hiện thực hoá các lợi ích xã hội. Nội dung cơ bản của nó là hoạt động chính trị tự giác, có mục đích của con người. Các quan hệ quyền lực ở các cấp tổ chức chế độ xã hội khác nhau tạo thành nội dung bên trong của đời sống chính trị. Kết cấu bên trong của đời sống chính trị bao gồm hệ thống chính trị với các bộ phận cơ bản của nó, các quá trình hoạt động chính trị cùng các yếu tố của văn hóa chính trị đảm bảo sự tham gia đại chúng vào việc giải quyết những vấn đề có ý nghĩa xã hội.

Có những ý kiến cho rằng, khái niệm “đời sống chính trị” đồng nghĩa với khái niệm “chính trị”. Theo chúng tôi, không hoàn toàn như thế. Đời sống chính trị chú trọng mặt hoạt động của chính trị và dùng để chỉ sự tái sản xuất các quan hệ và cấu trúc chính trị, bao gồm tất cả các hành vi và tương tác chính trị. Phân tích đời sống chính trị trước tiên đòi hỏi phân tích toàn bộ cơ chế hoạt động chính trị và những mắt khâu của cơ chế đó như các lợi ích và mục đích chính trị. Lợi ích chính trị chủ yếu là giành quyền lực chính trị. Cơ sở của đời sống chính trị là các quan hệ quyền lực.

Sự phân tích mở rộng tiếp theo cho thấy, đời sống chính trị là tổng thể các trạng thái tinh thần, tình cảm, hình thức thực tiễn - đối tượng của sự tồn tại chính trị của con người và xã hội. Chúng đặc trưng cho thái độ của họ đối với chính trị và sự tham gia vào nó. Đó là quá trình tái sản xuất thực tế hoạt động và các quan hệ chính trị vốn bị quy định bời các lợi ích xã hội và cá nhân, mà việc thoả mãn chúng phụ thuộc vào cơ chế vận hành của quyền lực chính trị và chính sách do nó thực thi. 

Như vậy, bản chất của đời sống chính trị nằm trong các quan hệ chính trị, tức là quan hệ giữa con người, giữa các cộng đồng, tổ chức và hội đoàn của họ trong việc quản lý xã hội và quyền lực, hiện thực hoá các nhu cầu và lợi ích chính trị - xã hội. Còn lợi ích nói chung là nhu cầu đã được ý thức. Lợi ích phản ánh những mâu thuẫn khách quan đã được khúc xạ qua các nhu cầu con người. Đồng thời nó cũng thể hiện các mối liên hệ nảy sinh xung quanh việc quản lý nhà nước và xã hội, giải quyết các công việc và vấn đề phát sinh từ chúng. Lợi ích chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau từ các bên tham gia đời sống chính trị, mà điển hình nhất trong số đó là nhà nước, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến các cấp địa phương, các đảng phái, phong trào chính trị và các đoàn thể xã hội khác, công dân và các nhóm của họ, các phương tiện thông tin đại chúng. Trong những trường hợp nhất định các bên tham gia đời sống chính trị còn có thể là các xí nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh... (chẳng hạn, khi phải đánh giá các hành động của nhà nước, tài trợ cho các chiến dịch tranh cử hoặc các ứng cử viên vào cơ quan đại diện các cấp).

Khi khảo sát các mặt khác nhau của hiện thực chính trị có thể có hai cách tiếp cận phân tích bản chất của nó:       1/ tiếp cận thể chế, trong khuôn khổ đó nghiên cứu các khía cạnh tổ chức và cấu trúc của các quan hệ chính tri; 2/ tiếp cận hành vi, trong đó chính trị được khảo sát như là hệ thống các hành động của con người và những hậu quả của chúng. Việc định hình trường đối tượng của đời sống chính trị gắn liền ở mức độ lớn với khía cạnh thứ hai này, mặc dù không thể bỏ qua khía cạnh thứ nhất, bởi vì đời sống chính trị bắt đầu khi người ta thấy trong nhà nước yếu tố thoả mãn hay không thoả mãn các nhu cầu sống còn của mình.

Nếu xuất phát từ việc, cơ sở của đời sống chính trị là con người với hành vi khó tiên liệu trước của họ, với sự tham gia, với những động cơ khác nhau, với những lợi ích thường mâu thuẫn nhau, thì có thể ghi nhận rằng, phạm trù đời sống chính trị thể hiện ý nghĩa bất định trong chính trị, sự không lường trước được của tương lai được sáng tạo ở đây. 

Đời sống chính trị của xã hội là phương thức tổ chức xã hội mang tính quy luật và bị chế định về mặt lịch sử gắn liền với hệ thống các quan hệ trực tiếp hay gián tiếp thống trị/thuần phục trong khuôn khổ hoạt động tổng thể của các cá thể, các tầng lớp, nhóm xã hội, các giai cấp, các cộng đồng khác, các cơ cấu (thiết chế) xã hội do chúng tạo ra, mà nhờ đó diễn ra sự hình thành, sự vận hành và cải biến hệ thống chính trị của xã hội nhằm tổ chức và sử dụng quyền lực để hiện thực hoá các lợi ích cụ thể. Đời sống chính trị chính là lĩnh vực mà ở đó những người thường không nắm quyền có thể bảo vệ những lợi ích của mình bằng những phương pháp khác nhau.

Có thể khẳng định rằng, đời sống chính trị là quá trình hoạt động thường xuyên liên tục của nhiều cá nhân, mà, trong khi tạo ra hội đoàn, nhóm, cộng đồng các kiểu loại, hướng những nỗ lực thống nhất của mình vào việc giải quyết những nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị nhờ các phương tiện chính trị khác nhau. Như vậy, trong khi thực hiện các lợi ích của mình, con người buộc phải bước vào quan hệ với nhau, tiến gần đến nhau, xung đột, mưu toan buộc phía bên kia phải chấp nhận điều kiện của mình, sử dụng những phương tiện hiện có, kể cả quyền lực nhà nước.

Là hiện tượng đa cấp độ, đời sống chính trị bao gồm trong nó phương thức hoạt động chính trị của xã hội. Phương thức đó gắn liền với việc hình thành ý thức chính trị xác định, với một trình độ văn hóa chính trị của con người và với sự thoả mãn các lợi ích của họ. Một đời sống chính trị phát triển đòi hỏi sự ý thức được về mặt chính trị các lợi ích đó, khả năng xác định trong chúng thứ nội dung, mà không thể được hiện thực hoá nếu thiếu sự can thiệp của chính quyền nhà nước, cũng như sự sẵn sàng của các chủ thể đời sống chính trị tham gia đối thoại với các thiết chế quyền lực. Do vậy, đời sống chính trị của xã hội, sự bền vững của các cơ cấu chính trị phần nhiều phụ thuộc vào bản chất, các hình thức, các nguồn lực và khả năng của nhà nước. 

Từ sự trình bày trên có thể chỉ ra những đặc điểm của đời sống chính trị như sau:

1) Là lĩnh vực và kết quả sự tương tác giữa các thiết chế, các tổ chức chính trị và xã hội, các quan hệ chính trị đã được kết cấu hoá, nhưng cũng có thể thể hiện cả với tư cách là các hành động của các chủ thể các quan hệ chính trị;

2) Là lĩnh vực tác động của lợi ích và sự điều tiết công khai với công cụ chủ yếu là chính quyền, sự cưỡng chế, sự ảnh hưởng uy quyền vốn thực tế luôn dùng sức mạnh của tổ chức dưới hình thức cả nhà nước, cả đảng phái, công đoàn, các phong trào, lẫn các thiết chế xã hội; 

3) Là địa bàn cho phép các chủ thể ảnh hưởng tích cực đến nhiều mặt của các lĩnh vực đời sống xã hội khác: kinh tế, văn hóa, đạo đức, pháp luật, tôn giáo...;

4) Là địa bàn thường thu hút số đông người - các giai cấp, các cộng đồng sắc tộc, nghề nghiệp, mà xu hướng, diện mạo, kết quả của các sự kiện chính trị phụ thuộc vào tính sáng tạo và nhiệt tình của chúng;

5) Trung tâm, nút điểm của đời sống chính trị là mối liên hệ lẫn nhau đa dạng giữa cá nhân và nhà nước.

Việc khảo sát đời sống chính trị theo các đặc điểm này có tầm quan trọng to lớn, trong nó đã hàm chứa những bộ phận kết cấu cũng như các hình thức biểu hiện, diễn ra của đời sống chính trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chi tiết hơn vấn đề này ở một dịp khác để hoàn thiện tương đối việc nghiên cứu lý thuyết về đời sống chính trị. Tuy nhiên, bức tranh đầy đủ nhất về hiện tượng quen thuộc này rất cần sự phối hợp tham gia ý kiến của nhiều người nghiên cứu ở các lĩnh vực khoa học khác nhau. Bởi đặc trưng chung của đời sống chính trị không loại trừ việc cụ thể hoá nó bằng cách tính nhiều hơn đến số phận lịch sử của dân tộc, tổ chức nhà nước, chế độ chính trị, tâm lý dân tộc và tình trạng văn hóa.
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